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 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC                                KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II                                                                                      


                                                                                                    Năm học: 2023 - 2024


                                                                                                           MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3


                                                                                                   (Thời gian làm bài: 60 phút)   	 		                                                                           


Điểm thi�
Nhận xét của giáo viên�



Số phách








Người chấm�
�
Đọc:


Viết :


Chung:�



...…….……….……...


�



………………..……………………………


………………………………………………


………………………………………………�
�
�
I. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)


1. Đọc thành tiếng:  (4 điểm) 


- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.


- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời.


2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)  


            Đọc thầm bài sau:          


CÔ BÉ, ÔNG LÃO VÀ CHIẾC ÁO MƯA


	Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hoa vội vàng, luống cuống khi sực nhớ ra mình không mang áo mưa. Nhưng rồi em liền cho cặp sách vào túi ni lông và lên xe phóng thẳng về nhà. Trời mưa to và lạnh quá. Về đến nhà thì cả người ướt sũng. Hoa thấy trước cửa có một ông lão đang trú mưa. Em vội vào nhà, người run lên vì rét và hắt hơi liên tục. Em vội vàng lấy chiếc áo mưa trong tủ, chạy ra đưa cho ông. Ông lão nhìn Hoa trìu mến và nói lời cảm ơn. Hoa thấy lòng vui vui.


	Sáng chủ nhật, bố và Hoa đang sơn lại chiếc cửa xếp đã bạc màu thì ông lão hôm trước đến. Ông nói với bố Hoa rằng: "Bác có cô con gái thật tốt bụng.". Không chút ngại ngần, ông lão xắn tay vào sơn lại cánh cửa giúp hai bố con. Chợt lạ thay, sau mỗi đường chổi sơn ông lão quét lên, cánh cửa lại hiện ra một màu xanh kỳ lạ, một màu xanh lấp lánh những ánh vàng... Một màu xanh tràn ngập sự sống và mang lại một cảm giác dễ chịu, thoải mái mỗi khi nhìn vào.


	Hoa có cảm giác ông lão là một ông tiên và trên đời này sẽ có rất nhiều ông tiên, bà tiên như thế, nếu con người biết sống quan tâm và yêu thương lẫn nhau.


                                                                                    (Theo Quà tặng cuộc sống)


Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:


Câu 1 (M1 - 0,5 điểm): Tan học, Hoa đã làm gì khi thấy trời mưa?


A. Ngồi trong lớp đợi mưa tạnh


B. Cho cặp sách vào túi ni lông, lên xe phóng thẳng về nhà. 


C. Tìm bạn để đi nhờ áo mưa.


D. Chờ bố mẹ đến đón.





Số phách


(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)





                           KIỂM TRA HỌC KÌ 1I– NĂM HỌC: 2023- - 2024                                  Giám thị 1:………………………………


                                                 Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 3                                            Giám thị 2:…………………………………………                                           


Họ và tên học sinh: ................................................................................................             


Lớp: ..................................... Trường Tiểu học Quang  Phục


Phòng thi số:………………Số báo danh: ..............................               
























































HỌC SINH CẦN GHI ĐẦY ĐỦ CÁC MỤC Ở PHẦN TRÊN





B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)


1. Nghe – viết (4 điểm). Viết bài:  Bác sĩ Y- éc – xanh: (từ Ngừng một chút đến bình yên)  Tiếng Việt 3 - Tập 2 - Trang 127
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2. Viết bài văn (6 điểm)


Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 - 7 câu) nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.
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Câu 2 (M1 - 0,5 điểm): Thấy ông lão trú mưa trước cổng nhà mình, Hoa đã làm gì ?


A. Mặc ông lão đứng ở đó 


B. Mời ông vào nhà trú mưa.C. Lấy chiếc áo mưa trong tủ, chạy ra đưa cho ông.


D. Gọi điện cho người nhà ông đến đón.


Câu 3: (M1 - 0,5 điểm): Vì sao khi cho ông lão mượn áo mưa, Hoa thấy lòng mình vui vui ?


A. Vì ông lão sẽ không đứng chắn trước cổng nhà Hoa nữa. 


B. Vì Hoa được ông lão cảm ơn.


C. Vì Hoa đã làm được một việc tốt. 


D. Vì ông về nhà không bị ướt.


Câu 4: (M3 – 1 điểm): Qua câu chuyện trên, em thấy Hoa là người thế nào?


............................................................................. ...................................................


............................................................................. ...................................................


............................................................................. ...................................................


Câu 5: (M1 - 0,5 điểm): Dấu ngoặc kép trong câu sau dùng để làm gì?


Ông nói với bố Hoa rằng: "Bác có cô con gái thật tốt bụng”.


............................................................................. ...................................................


Câu 6: (M2 - 0,5 điểm): Câu “Hoa thấy trước cửa có một ông lão đang trú mưa.” thuộc kiểu câu nào? 


      A. Câu cảm                               B. Câu kể                             C. Câu khiến


Câu 7 : (M2 – 0,5 điểm):  Đặt câu hỏi cho cụm từ in đậm trong những câu sau?


a. Lạc đà đi những bước vững vàng trên sa mạc.


……………………………………………………………………………………………...


b.Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác.


………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Câu 8: (M1 – 0,5 điểm): Tìm từ có nghĩa giống với từ in đậm trong câu sau: 


“Hơn một nghìn héc – ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi.”


…………………………………………………………………………………………….. Câu 9: (M2 – 0,5 điểm): Điền dấu câu thích hợp còn thiếu trong câu văn dưới đây? 


       Trong các loài chim � đại bàng được gọi là  � “dũng sĩ rừng xanh ».


Câu 10:(M3– 1 điểm):


a) Đặt câu có hình ảnh so sánh miêu tả cánh đồng hoặc dòng sông


………………………………………………………………………………..................


b) Tìm 2 cặp từ chỉ đặc điểm có nghĩa trái ngược nhau.	


...........................................................................................................................................


 ..…...................................................................................................................................... 
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